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Abstract: This study investigated the correlation coefficient between sea surface temperature (SST) 

and the standard precipitation Index (SPI) at stations in south of Vietnam. The data included in this 

survey are the precipitation of 47 stations in South Vietnam and the field of SST from the 

NCEP/NCAR Reanalysis for the period between 1979 and 2019. The results show that with a single 

region, SST in the Niño 3.4 region has the best relationship with SPI in the study area. Using multiple 

correlation analysis, this study found a region between 115 oE and 130 oE and latitude from 15 oS to 

25 oN, combined with the Niño 3.4 region SST they create a pair that has the best relationship with 

SPI in the study area. Based on an assessment of the critical value of the Pearson correlation 

coefficient corresponding to the significance level of 99%, this pair had a good relationship with SPI 

between October and May of the following year. By conducting a partial correlation analysis when 

removing the role of Niño 3.4 also showed that SST in the Bien Dong also plays an important role 

in the fluctuation of SPI in South Vietnam. 
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Tóm tắt: Nghiên cứu này thực hiện khảo sát hệ số tương quan giữa nhiệt độ bề mặt nước biển (SST) 

với chỉ số chuẩn hóa lượng mưa (SPI) tại các trạm quan trắc ở phía nam nước ta. Số liệu đưa vào 

khảo sát là lượng mưa của 47 trạm và trường SST tái phân tích của NCEP/NCAR từ năm 1979 đến 

năm 2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy với một vùng đơn thì SST trên khu vực Niño 3.4 có quan 

hệ tốt nhất với SPI trên khu vực nghiên cứu (SPIkvnc). Sử dụng phân tích tương quan bội, kết quả 

nghiên cứu đã tìm thấy một vùng trong khoảng kinh độ từ 115 oE đến 130 oE và vĩ độ từ 10 oS đến 

20 oN mà SST trong khu vực này cùng với SST khu vực Niño 3.4 đã tạo ra một cặp có quan hệ tốt 

nhất với SPIkvnc. Kết quả đánh giá bằng giá trị tới hạn của hệ số tương quan Pearson ứng với mức ý 

nghĩa 99% cho thấy cặp này có quan hệ tốt với SPI trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 5 

năm sau. Tiến hành phân tích tương quan riêng khi loại bỏ vai trò của Niño 3.4 cũng cho thấy SST 

trên Biển Đông cũng giữ một vai trò quan trọng đến biến động của SPIkvnc.  

Từ khóa: SST, SPI, El Niño, La Niña, phía nam. 

1. Mở đầu* 

Khu vực phía nam nước ta là nơi có lượng 

mưa phân hóa rõ rệt theo mùa, sự thiếu hụt của 

lượng mưa vào cuối mùa mưa và trong mùa khô 

thường gây hạn nghiêm trọng. Biến động lượng 

mưa trên khu vực này gắn liền với hoạt động của 

El Niño và La Niña [1-3]. Trong những năm El 

Niño ngoài việc thiếu hụt đáng kể của lượng 

mưa, xâm nhập mặn thường tăng cường và nhiệt 

độ thường khá cao làm cho tình trạng khan hiếm 

nước ở khu vực này càng trở nên trầm trọng. 

Điển hình là trong đợt El Niño mạnh kéo dài từ 

tháng 11/2014 đến tháng 5/2016, khu vực Nam 

Trung bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu  
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Long đã trải qua một đợt hạn hán và xâm nhập 

mặn tồi tệ nhất trong 90 năm qua. Theo số liệu 

từ Tổng cục thống kê trong thông báo về tình 

hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2016, đến 

thời điểm 24/4/2016, đã có 15 tỉnh công bố tình 

trạng thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn. Trong đó, 

6 tỉnh công bố thiên tai hạn hán là Gia Lai, Bình 

Thuận, Ninh Thuận, Kon Tum, Đắk Lắk và Đắk 

Nông; 6 tỉnh công bố thiên tai xâm nhập mặn là 

Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh, Tiền 

Giang và Long An; 3 tỉnh công bố thiên tai hạn 

hán và xâm nhập mặn là Vĩnh Long, Sóc Trăng 

và Bạc Liêu.  

Ảnh hưởng của El Niño và La Niña được biết 

đến qua nhiều nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu 

https://doi.org/10.25073/2588-1094/vnuees.4
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đã cho thấy mức độ ảnh hưởng của nó phụ thuộc 

vào từng vùng và từng khoảng thời gian trong 

năm [4-7].  

Hạn hán, lũ lụt thường liên quan đến hoạt 

động của El Niño và La Niña [8]. Các ảnh hưởng 

của El Niño và La Niña đến khí hậu là rõ rệt 

trong vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, mà nhất là 

vùng có hoạt động của gió mùa [9-11]. Với nước 

ta, hạn hán ở các vùng khí hậu phía nam có quan 

hệ tương đối rõ với nhóm các chỉ số ENSO [12]. 

El Niño và La Niña được giám sát qua dị 

thường SST của các vùng Niño trên vùng nhiệt 

đới Thái Bình Dương (TBD), ngoài ra nó còn 

được giám sát qua các chỉ số như SOI, MEI. Với 

phát hiện về sự nóng lên bất thường của nhiệt độ 

khu vực trung tâm TBD và lạnh đi ở phía đông 

và phía tây của TBD có liên quan đến các hiện 

tượng thời tiết, Ashok đã xây dựng chỉ số El 

Niño Modoki [13]. Dựa trên chỉ số này đã có 

nhiều nghiên cứu được thực hiện [14-25]. 

Nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa 

và có đường bờ biển dài, miền nam nước ta chịu 

tác động mạnh của ENSO [1-2, 26]. Theo các 

nghiên cứu này sự thay đổi của nhiệt độ và lượng 

mưa trong các tiểu vùng của Việt Nam có liên 

quan đến ENSO. Mối quan hệ này mạnh hơn ở 

các vùng vĩ độ thấp và El Niño góp phần gây ra 

các đợt hạn nặng trên khu vực các tỉnh phía nam.  

Ở nước ta có nhiều nghiên cứu về hạn thông qua 

phân tích chỉ số SPI. Các nghiên cứu này đã cho 

thấy đặc điểm, tình hình hạn hán của một số tiểu 

vùng khí hậu phía nam nước ta theo chỉ số SPI 

[2, 27-28]. Đã có nhiều thành tựu trong nghiên 

cứu về sử dụng SST trong theo dõi và dự báo khí 

hậu trong đó có khô hạn, tuy nhiên kết quả vẫn 

còn nhiều hạn chế. Nghiên cứu này sẽ khảo sát 

mối quan hệ giữa SST với SPIkvnc nhằm đánh giá 

khả năng cảnh báo hạn cho các tỉnh phía nam 

nước ta từ các vùng SST.  

2. Số liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Số liệu  

Số liệu chính sử dụng trong nghiên cứu này 

là SST và lượng mưa tại các trạm quan trắc. Thời 

gian sử dụng số liệu là từ năm 1979 đến 2019. 

Số liệu SST được lấy từ trang 

https://psl.noaa.gov/data/gridded ở định dạng 

trung bình tháng. Đây là dữ liệu tái phân tích của 

NCEP/NCAR. Số liệu này có độ phân giải không 

gian 1o x 1o kinh vĩ với số điểm lưới 360 x 180. 

Ngoài số liệu SST theo các ô lưới, số liệu nhiệt 

độ các khu vực Niño 3, Niño 3.4, Niño 4 và 

Niño.west cũng được đưa vào phân tích. Dị 

thường nhiệt độ của các khu vực này được gọi là 

các chỉ số Niño. 

 

Hình 1. Các trạm quan trắc khí tượng sử dụng trong 

nghiên cứu. 

Số liệu lượng mưa được lấy từ các trạm quan 

trắc khí tượng trên khu vực nghiên cứu và được 

thể hiện trên Hình 1. Có tổng số 47 trạm quan 

trắc lượng mưa đưa vào phân tích trong đó khu 

vực Nam Trung Bộ có 14 trạm, Tây Nguyên có 

12 trạm và Nam Bộ có 21 trạm. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Các nội dung chính trong nghiên cứu này là 

xác định chỉ số SPI cho các trạm quan trắc và 
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phân tích hệ số tương quan Pearson giữa SPI  

và SST.  

Chỉ số SPI 

Đặc điểm của hạn hán là khác nhau ở các 

vùng khí hậu khác nhau và tác động của nó phụ 

thuộc vào đặc điểm môi trường và kinh tế xã hội 

của từng địa phương. Theo Tổ chức Khí tượng 

Thế giới [29], không có định nghĩa hoặc một chỉ 

số nào có thể giải thích và áp dụng cho tất cả các 

loại hạn hán, chế độ khí hậu và các ngành bị ảnh 

hưởng bởi hạn hán.  

Chỉ số hạn hán được chọn đưa vào phân tích 

trong nghiên cứu này là SPI (the Standard 

Precipitation Index), đây là chỉ số được sử dụng 

phổ biến trong phân tích hạn hán. So với các chỉ 

số khác trong xác định các điều kiện ẩm và điều 

kiện hạn thì SPI có sự phù hợp tốt nhất đối với 

các tiểu vùng khí hậu của nước ta [2, 30-31]. 

SPI được McKee cùng các đồng sự đề xuất 

vào năm 1993 [32], đây là một chỉ số được sử 

dụng rộng rãi trên thế giới. SPI là một chỉ số 

được xác định dựa trên hàm phân bố của lượng 

mưa và được tính với các bước thời gian khác 

nhau, từ 1 đến nhiều tháng. Trong nghiên cứu 

này bước thời gian được chọn là một tháng và 

SPI được tính riêng cho từng trạm quan trắc. Các  

chọn lựa này nhằm đáp ứng các yêu cầu cảnh báo 

hạn hán xảy ra trong khoảng thời gian ngắn và 

chi tiết theo không gian.  

Gọi x là lượng mưa ứng với bước thời gian 

chọn trước của một tháng bất kỳ trong năm, SPI 

sẽ được tính theo các bước sau: 

Xác định các tham số hình dạng  và tham 

số tỷ lệ  theo hàm phân bố Gamma như sau: 

   
,

/
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Xác định hàm phân bố Gamma theo phương 

trình sau: 
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ở đây () = ( - 1)!, nó được gọi là hàm 

Gamma. Vì hàm Gamma không được xác định 

cho x = 0 và phân phối lượng mưa có thể chứa 

các số không, nên xác suất tích lũy trở thành: 

 )()()( xGq1qxH −+= ,        (5) 

trong đó q là xác suất ứng với x = 0.  

Tính SPI 

Xác suất tích lũy H (x) sau đó được chuyển 

thành biến ngẫu nhiên chuẩn hóa với giá trị trung 

bình bằng 0 và phương sai bằng một, là giá trị 

của SPI: 
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Để tính SPI, nghiên cứu này sử dụng chương 

trình con cdfgam để tính hàm phân bố Gamma. 

Chương trình con này được lấy trong gói 

Cdflib.f90 từ trang của đại học bang Florida, 

https://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/f_src/cdflib

/cdflib.html. 

       Hệ số tương quan giữa SPI và SST 

Hệ số tương quan được đưa vào phân tích 

bao gồm hệ số tương quan đơn và hệ số tương 

quan bội. Hệ số tương quan đơn nhằm xác định 

vùng SST mà nó có quan hệ tốt nhất với SPI trên 

khu vực nghiên cứu, hệ số tương quan bội nhằm 

xác định một cặp khu vực mà SST tại đó có quan 

hệ tốt nhất với P.  
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SPIkvcn được tính từ SPI trung bình của các  

trạm quan trắc. Do lượng mưa tại các trạm trên 

khu vực này có các đặc trưng thống kê về giá trị 

trung bình và độ lệch chuẩn rất khác biệt, ngoài 

ra phân bố lượng mưa theo thời gian cũng rất 

khác nhau nên cách tích này ưu điểm hơn so với 

cách sử dụng lượng mưa trung bình để tính SPI. 

Gọi nhiệt độ của vùng có quan hệ tốt nhất với 

SPIkvnc là T1, nhiệt độ trên một ô lưới bất kỳ là 

T2, khi đó hệ số tương quan bội giữa SPI với T1 

và T2 như sau: 
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trong đó
21TPTR  là hệ số tương quan bội giữa SPI 

với T1 và T2; 1PTR , 
2PTR  và 

21TTR  là các hệ số 

tương quan giữa SPI với T1, SPI với T2 và T1  

với T2. 

Ngoài hệ số tương quan bội, hệ số tương 

quan riêng giữa SPI và T2 khi đã loại trừ các ảnh 

hưởng của T1 cũng được đưa vào phân tích, hệ 

số này được ký hiệu là )( 12 TPTR và được xác định 

như sau: 
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Khi cố định T1 và T2 thay đổi theo các ô lưới 

ta thu được các giá trị 
21TPTR . Phân bố của 

21TPTR là cơ sở để xác định một vùng thứ 2 có 

quan hệ tốt với P. Vùng này có kích thước ban 

đầu được lựa chọn là 10 x 10 độ kinh vĩ. Tiến 

hành điều chỉnh kích thước và vị trí vùng này sao 

cho giá trị hệ số tương quan bội giữa SST trong 

vùng này và vùng tìm được trước đó với SPIkvnc 

là lớn nhất, khi đó ta thu được một cặp khu vực 

mà SST ở đó có quan hệ tốt với SPIkvnc. Trong 

quá trình phân tích hệ số tương quan, thời gian 

trễ giữa SPIkvnc với SST của các vùng cũng được 

xem xét. 

Trong các phân tích về hệ số tương quan, 

mức độ tin cậy của các hệ số tương quan được 

đánh giá dựa trên giá trị giới hạn của hệ số tương 

quan Pearson với độ tin cậy Cl từ 90% đến 

99,9% hay mức ý nghĩa  từ 0,1 tới 0,001 tùy 

từng trường hợp. 

3. Kết quả và thảo luận  

3.1. Quan hệ giữa SPI và SST của các vùng giám 

sát El Niño 

Theo từng tháng, độ lớn của hệ số tương 

quan trung bình giữa SPI của các trạm trên khu 

vực nghiên cứu và SST các khu vực giám sát El 

Niño được thể hiện trên Hình 2. Giá trị của hệ số 

tương quan trong hình này đã được xem xét đến 

thời gian trễ giữa SPIkvnc và SST các khu vực 

giám sát. Hình này cho thấy trong số các khu vực 

đưa vào phân tích thì Niño 3.4 có quan hệ tốt 

nhất với SPIkvnc, tiếp đến là Niño 3, Niño 4 và 

Niño.west, với độ lớn trung bình năm của hệ số 

tương quan là 0,30, 0,27, 0,22 và 0,20.  
Theo hình này, từ tháng 6 đến tháng 9, quan 

hệ giữa SPIkvnc và các chỉ số Niño là không rõ 

rệt. Từ tháng 10 đến tháng 12, chỉ số Niño 3 và 

Niño 3.4 là có quan hệ tốt hơn với SPIkvnc so với 

các chỉ số khác. Từ tháng 1 đến tháng 5, đây là 

khoảng thời gian mà cả 4 chỉ số này đều có quan 

hệ tốt nhất với SPIkvnc. Trong các tháng từ tháng 

10 đến tháng 5, giá trị của hệ số tương quan giữa 

chỉ số Niño 3.4 với SPIkvnc nằm trong khoảng từ 

0,24 tới 0,52 với giá trị trung bình là 0,42. 

 

 

Hình 2. Độ lớn của hệ số tương quan giữa SPIkvnc  

và các chỉ số Niño. 
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Với mức ý nghĩa  = 0,01, giá trị tới hạn của 

hệ số tương quan (Rcr) ứng với số bậc tự do đưa 

vào phân tích là 0,39. Theo Hình 2, các tháng từ 

tháng 6 đến tháng 9 đều có R < Rcr, hay độ tin 

cậy của hệ số tương quan giữa các chỉ số Niño  

với SPIkvnc là khá thấp, dưới 99%. Từ tháng 3 đến 

tháng 5 và tháng 10, chỉ có SST khu vực Niño 

3.4 là có hệ số tương quan với SPIkvnc với độ tin 

cậy trên 99%. Như vậy nếu chỉ sử dụng đơn lẻ 

SST các khu vực giám sát này thì khả năng cảnh 

báo các ảnh hưởng của El Niño và La Niña đến 

SPI khu vực này là không cao. 

3.2. Quan hệ giữa SPIkvnc và SST toàn cầu 

Trong các tháng giữa mùa mưa, từ tháng 6 

đến tháng 9, mối quan hệ giữa SPIkvnc và SST 

toàn cầu với mức ý nghĩa  = 0,1 được thể hiện 

trên Hình 3a. Trong hình này hệ số tương quan 

được tính tương ứng với thời gian trễ giữa SPI 

và SST các ô lưới. Hình này cho thấy chỉ SST ở 

phần phía nam của Biển Đông là có quan hệ với 

SPIkvnc nhưng hệ số tương quan còn khá thấp. 

Trong các tháng còn lại, hệ số tương quan 

với mức ý nghĩa  = 0,001 được thể hiện trên 

Hình 3b. Hình này cho thấy chỉ có SST khu vực 

TBD là có quan hệ đáng kể với SPIkvnc. Ngoài 

SST trên vùng trung tâm xích đạo TBD, còn có 

một giải hình chữ V nằm phía tây TBD cũng có 

quan hệ tốt với SPIkvnc. Giải này chứa vùng 

Niño.west và hệ số tương quan có giá trị trong 

khoảng từ 0,18 đến 0,4. Vùng SST có hệ số 

tương quan tốt nhất với SPIkvnc nằm trong vùng 

Niño 4, trong khoảng từ 170 oE đến 150 oW và 

từ 5 oS tới 5 oN, với hệ số tương quan có giá trị 

từ 0,42 đến 0,46. Điều chỉnh kích thước và vị trí 

của vùng này, tính nhiệt độ trung bình rồi xác 

định hệ số tương quan với SPIkvnc, kết quả cho 

thấy khu vực có quan hệ tốt nhất với SPIkvnc trùng 

với khu vực Niño 3.4. Xác định hệ số tương quan 

lớn nhất giữa SPIkvnc và SST khu vực Niño 3.4 

cho độ trễ về thời gian giữa chúng là 2 tháng. 

 

Hình 3. Hệ số tương quan giữa SPIkvnc và SST (a) từ tháng 6 tới tháng 9, (b) các tháng còn lại.  

Như vậy SST khu vực Niño 3.4 là nhân tố 

phù hợp nhất trong việc theo dõi biến động 

SPIkvnc. Trong các tháng giữa mùa mưa SST khu 

vực này có quan hệ kém với SPIkvnc có thể là do 

các đợt El Niño hoặc La Niña thường bắt đầu vào 

mùa thu và kết thúc vào mùa xuân. Dựa trên các 

pha nóng (W) và lạnh (C) mà nó được xác định 

theo các kỳ El Niño và La Niña dựa trên chỉ số 



L. V. Viet / VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, Vol. 38, No. 2 (2022) 60-70 66 

Niño đại dương (The Oceanic Niño Index - 

ONI), đây là một chỉ số được xây dựng dựa trên 

SST khu vực Niño 3.4 mà CPC (The United 

States Climate Prediction Center) và IRI (the 

International Research Institute for Climate and 

Society) thiết lập, kết quả thống kê về tần suất 

xuất hiện các pha này được trình bày trong Bảng 

1. Theo đó khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 

7 là thời gian ít có hoạt động của El Niño và La 

Niña, ngoài ra độ lệch chuẩn (S) của SST khu 

vực Niño 3.4 cũng nhỏ, cộng với thời gian trễ 

giữa sự thay đổi SST khu vực này và SPIkvnc 

khoảng vài tháng đã có thể là lý do mà SPIkvnc từ 

tháng 6 đến tháng 9 ít chịu ảnh hưởng của El 

Niño và La Niña. 

Bảng 1. Tần suất xuất hiện các pha El Niño và La Niña trong giai đoạn 1979-2019  

và độ lệch chuẩn của nhiệt độ khu vực Niño 3.4 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tần 

suất 

xuất 

hiện 

W (%) 10,9 9,6 6,8 5,7 7,0 7,0 6,5 6,5 8,7 10,0 10,9 10,9 

C (%) 9,8 8,4 7,9 5,6 7,0 6,5 7,9 8,4 8,4 9,3 10,3 10,3 

S (oC) 1,04 0,88 0,70 0,58 0,57 0,58 0,66 0,75 0,87 0,98 1,08 1,10 

 

 

Hình 4. Hệ số tương quan bội giữa SPIkvnc với chỉ số Niño 3.4 và SST theo các ô lưới có tính đến thời gian trễ. 

3.3. Hệ số tương quan bội giữa SPIkvnc với chỉ số 

Niño 3.4 và SST theo các ô lưới 

Khu vực Niño 3.4 là khu vực mà SST tại đó 

có quan hệ tốt nhất với SPIkvnc, nên chỉ số Niño 

3.4 được lựa chọn là nhân tố thứ nhất trong cảnh 

báo SPIkvnc. Dựa trên nhân tố thứ nhất này với 

thời gian lệch pha 2 tháng so với SPIkvnc, tiến 

hành xác định hệ số tương quan bội giữa SPIkvnc 

với chỉ số Niño 3.4 và SST của các ô lưới, kết 

quả được trình bày trên Hình 4.  

Theo Hình 4, có một khu vực nằm trong 

khoảng từ 15 oN đến 20 oN và từ 110 oE đến 130 oE 

mà hệ số tương quan bội giữa SPIkvnc với SST tại 

đó và SST tại khu vực Niño 3.4 có quan hệ khá 

tốt, với hệ số tương quan bội từ 0,49 đến 0,52. 

Như vậy so với hệ số tương quan cao nhất nếu chỉ 

xét yếu tố ảnh hưởng là SST khu vực Niño 3.4 thì 

hệ số tương quan bội tăng khoảng 0,07. 

Điều chỉnh kích thước, vị trí của vùng quanh 

khu vực này và xác định hệ số tương quan bội 

giữa SPIkvnc với nhiệt độ khu vực này và chỉ số 

Niño 3.4. Kết quả cho thấy có một vùng nằm 

trong khoảng từ 115 oE đến 130 oE và từ 10 oN 

đến 20 oN cho hệ số tương quan bội cao nhất. 

Vùng này nằm chủ yếu trong Vùng trách  

nhiệm của Philippine (The Philippine Area of 

Responsibility) trong giám sát hoạt động của bão 

nhiệt đới, nên để thuận lợi cho việc trình bày khu 

vực này được đặt tên là PAR. Kết quả phân tích 

về thời gian trễ dựa trên việc xác định hệ số 

tương quan bội lớn nhất cho thấy SPIkvnc và SST 

khu vực này không có sự lệch pha. 
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Khi loại bỏ vai trò của SST khu vực Niño 

3.4, hệ số tương quan riêng giữa SPIkvnc và SST 

theo các ô lưới được thể hiện trên Hình 5. Kết 

quả này cho thấy SST trên Biển Đông có quan 

hệ khá tốt với SPIkvnc, với hệ số tương quan riêng 

có giá trị khoảng 0,45 đến 0,5. Như vậy ngoài 

ảnh hưởng của SST khu vực giám sát El Niño 

trên vùng nhiệt đới trung tâm TBD, SST trên khu 

vực Biển Đông cũng giữ một vai trò quan trọng 

đến sự biến động của SPIkvnc. 

 

Hình 5. Hệ số tương quan riêng giữa SPIkvnc với SST theo các ô lưới khi loại bỏ ảnh hưởng  

của SST khu vực Niño 3.4 có tính đến thời gian trễ. 

3.4. Đánh giá mối quan hệ giữa SPIkvnc với chỉ 

số Niño 3.4 và SST khu vực PAR 

Phân tích dưới đây nhằm so sánh hệ số tương 

quan đơn giữa SPIkvnc với SST khu vực Niño 3.4 

và hệ số tương quan bội giữa SPIkvnc với SST khu 

vực Niño Niño 3.4 và khu vực PAR để làm rõ 

tính hiệu quả khi bổ sung thêm SST khu vực 

PAR. Việc so sánh dựa trên hệ số tương quan 

trung bình cho các trạm cũng như theo từng trạm. 

 

Hình 6. Độ lớn của hệ số tương quan đơn  

giữa SPIkvnc với chỉ số Niño 3.4  

và hệ số tương quan bội giữa SPIkvnc  

với chỉ số Niño 3.4 và SST khu vực PAR. 

Tính trung bình cho các trạm quan trắc, độ 

lớn của hệ số tương quan đơn giữa SPIkvnc và chỉ 

số Niño 3.4 và hệ số tương quan bội giữa SPIkvnc 

với cặp chỉ số Niño 3.4 và SST khu vực PAR 

được thể hiện trên Hình 6. Trong hình này các hệ 

số tương quan đã được xem xét đến thời gian trễ. 

Theo hình này, so với hệ số tương quan đơn, độ 

lớn của hệ số tương quan bội tăng đáng kể. Mức 

tăng rõ rệt và có ý nghĩa thống kê nhất là vào các 

tháng 1, 2, 11 và 12 với mức tăng từ 0,1 đến 0,2. 

Ngoại trừ các tháng từ tháng 6 đến tháng 9, mức 

tăng này đã làm cho hệ số tương quan bội đều 

trên 0,4 và đạt độ tin cậy từ trên 99%. 

Theo các trạm quan trắc, hệ số tương quan 

đơn giữa SPI với chỉ số Niño 3.4 và hệ số tương 

quan bội giữa SPI với chỉ số Niño 3.4 và SST 

khu vực PAR được trình bày trên Hình 7, trong 

hình này các ô màu xám có độ tin cậy từ 98% 

đến 99,9%, các ô màu còn lại có độ tin cậy trên 

99,9%. Theo hình này hệ số tương quan có sự gia 

tăng đáng kể khi so sánh giữa Hình 7b và Hình 

7a. Trong Hình 7a số tháng có độ tin cậy từ 99% 

trở lên chiếm trung bình là 31,4%, trong đó từ 

98% đến 99,9% chiếm 11,7%, trên 99,9% chiếm 

19,7%. Con số tương ứng với Hình 7b là 

59,28%, 35,6% và 23,6%. Tuy có mức tăng rõ 

rệt trong cả năm, nhưng nếu xét trong các tháng 

từ tháng 6 đến tháng 9 thì trường hợp có độ tin 

cậy từ 98% trong các tháng này theo Hình 7b 
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cũng không đáng kể. Như vậy khi bổ sung nhân 

tố là SST khu vực PAR thì ngoại trừ các tháng 

giữa mùa mưa hệ số tương quan có nghĩa đã tăng 

đáng kể. 

Theo Hình 7b, các trạm trên khu vực Nam 

Trung Bộ (ID từ 1 đến 14) và Tây nguyên (ID từ 

15 đến 26) là các trạm có hệ số tương quan thấp 

hơn so với các trạm khu vực Đồng bằng Sông 

Cửu Long (ID từ 27 trở lên). Trong các tháng từ 

tháng 1 đến tháng 5 và tháng 11, tháng 12, các 

trạm ở Đồng bằng sông Cửu Long có hệ số tương 

quan cao nhất và thường trên 0,5. Như vậy cặp 

SST khu vực Niño 3.4 và PAR có khả năng cảnh 

báo hạn cho khu vực này vào mùa khô. 

 

Hình 7. a) Hệ số tương quan giữa SPI tại các trạm với SST khu vực Niño 3.4  

và b) Hệ số tương quan bội giữa SPI tại các trạm với SST khu vực Niño Niño 3.4 và khu vực PAR. 

4. Kết luận  

Nghiên cứu này đã đạt được một số kết quả 

trong quá trình khảo sát mối quan hệ giữa SST 

và SPIkvnc, có thể tóm tắt như sau: 

- Trong số các khu vực giám sát El Niño thì 

Niño 3.4 là khu vực có SST quan hệ tốt nhất với 

SPIkvnc, ngoài ra đây cũng là khu vực trên đại 

dương có quan hệ tốt nhất với SPIkvnc. Tuy nhiên 

chỉ có các tháng từ tháng 3 đến tháng 5 và tháng 

10 là đảm bảo độ tin cậy 99%. Các tháng từ tháng 

6 đến tháng 9 là các tháng có hệ số tương quan 

thấp nhất với mức độ tin cậy dưới 80%. 

- Khi phân tích hệ số tương quan bội giữa 

SPIkvnc với chỉ số Niño 3.4 và SST trên các ô lưới 

kết quả cho thấy có một vùng nằm trong khoảng 

từ 115 oE đến 130 oE và từ 10 oN đến 20 oN, vùng 

PAR, có thể chọn làm nhân tố ảnh hưởng thứ 2. 

Kết quả phân tích hệ số tương quan riêng giữa 

SPIkvnc với SST các ô lưới đã loại trừ các ảnh 

hưởng của SST khu vực Niño 3.4 cho thấy SST 

trên Biển Đông cũng giữ một vai trò quan trọng 

đến sự biến động của SPIkvnc. Tuy nhiên do thời 

gian trễ giữa SPIkvnc và SST khu vực PAR bằng 

không nên nó không có khả năng cảnh báo trực 

tiếp tình hình khô hạn cho khu vực này. 
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- So với hệ số tương quan đơn giữa SPIkvnc 

và SST khu vực Niño 3.4 thì hệ số tương quan 

bội giữa SPIkvnc với cặp SST của Niño 3.4 và 

PAR có sự cải thiện. Mức tăng của hệ số tương 

quan là rõ rệt nhất vào các tháng 1, 2, 11 và 12, 

tính trung bình trên khu vực này thì mức tăng có 

giá trị từ 0,1 đến 0,2. Ngoại trừ khoảng thời gian 

từ tháng 6 tới tháng 9, cặp SST của hai khu vực 

này có quan hệ tốt với SPI ở hầu hết các trạm 

trên khu vực nghiên cứu với mức ý nghĩa trên 

99%. Điều này cho thấy đây là một cặp có khả năng 

cảnh báo SPI cho các tỉnh phía nam nước ta.  

Lời cảm ơn 

Kết quả nghiên cứu này được sự hỗ trợ từ dự 

án 2.21 về giám sát hạn hán cho Việt Nam, đây 

là dự án trong khuôn khổ hợp tác song phương 

giữa Việt Nam và Chính phủ Wallonie-Bruxelles 

trong giai đoạn 2019-2021. Chúng tôi xin chân 

thành cảm ơn các tổ chức liên quan đến dự án này. 
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